
STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

1 24/6/2024 8:11 SA Phạm Quân Bảo
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
11/01/2019

2 24/6/2024 8:18 SA Lương Gia Hân
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
29/12/2019

3 24/6/2024 8:45 SA Trương Lê Khải Anh
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
19/09/2019

4 24/6/2024 9:01 SA Phạm An An
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
23/02/2019

5 24/6/2024 10:37 SA Trần Ngọc Chi
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
08/05/2019

6 24/6/2024 12:02 CH Trần Nguyễn Nhã Uyên
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
20/02/2019

7 24/6/2024 6:02 CH Lương Đoàn Anh Khôi
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
17/09/2019

8 25/6/2024 9:48 SA Hồ Lê Đăng
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
13/12/2019
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ĐỢT 1



STT Dấu thời gian Họ và tên của trẻ Lứa tuổi của trẻ Ngày tháng năm sinh Ghi chú

9 25/6/2024 10:48 SA Thái Hoàng Nguyên Khang
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
19/07/2019

10 25/6/2024 11:29 CH Nguyễn Đăng Khôi
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
17/01/2019

11 27/6/2024 1:44 CH Võ Minh Trực
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

(Sinh năm 2019)
14/03/2019

12 3/7/2024 8:48 SA Thái Hoàng Nguyên Khang
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Trẻ sinh năm 2019
19/07/2019

13 3/7/2024 5:09 CH Đặng Tiểu Bình
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Trẻ sinh năm 2019
19/11/2019

14 4/7/2024 8:05 SA Lê Ngô Minh Khôi
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Trẻ sinh năm 2019
14/01/2019

15 5/7/2024 1:44 CH Đặng Thanh Tiến
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Trẻ sinh năm 2019
17/12/2019

16 7/7/2024 11:42 SA Nghiêm Khai Phúc
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Trẻ sinh năm 2019
22/02/2020

17
8/7/2024 5:31 CH Nguyễn Trần Hoài An

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Trẻ sinh năm 2019
08/06/2019

18
10/7/2024 12:15 CH PHẠM TƯỜNG SAN

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

Trẻ sinh năm 2019
26/05/2020

ĐỢT 2


